	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
 LỚP MẪU GIÁO HÀ LAI
	


DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA
Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh
	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	Lớp
	Địa chỉ
	Họ tên bố (mẹ)
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống…)

	1
	Đinh  Bảo Yến
	05/03/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Đinh Tiến Dũng
	0979009956
	

	2
	Ngô Quỳnh Anh 
	24/11/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Ngô Văn Diện 
	0868182251
	

	3
	Ngô Phương Thảo
	23/06/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Ngô Văn Bình
	0336183188
	

	4
	Hoàng Trường An
	20/08/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Lập Tân 
	Hoàng Văn Mạnh 
	0356725000
	

	5
	Đinh Anh Tuấn
	18/5/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Đinh Văn Cầu 
	0339091636
	

	6
	Chu Gia Hưng
	16/05/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Chu Văn Giáp 
	0967160107
	

	7
	Ngô Tuấn Đạt
	10/04/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Ngô Quốc Tuấn 
	0974920526
	

	8
	Lê Thị Ngọc Thúy
	19/10/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Lê Văn Quyền 
	0365871192
	

	9
	Nguyễn Trung Kiên
	18/06/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Lập Tân 
	Nguyễn Văn Trường 
	0379921904
	

	10
	Hoàng Thị Quỳnh Như
	06/10/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Lập Tân 
	Hoàng Quốc Tuấn 
	0367114552
	

	11
	Bùi Thanh Thư
	23/09/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Lập Tân 
	Bùi Quốc Việt 
	0357806874
	

	12
	Lê Thảo Hoài Thương
	06/02/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Ty Thị Đào 
	0366067517
	

	13
	Hoàng Linh Đan
	29/09/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Hoàng Văn Hiên 
	0346053033
	

	14
	Hà Bảo An
	06/04/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Lập Tân 
	Hà Văn Chung 
	0383981822
	

	15
	Nguyễn Phương Thảo
	23/10/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Lập Tân 
	Nguyễn Văn Sơn
	0782049209
	

	16
	Phạm Minh Trí
	13/07/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Phạm Văn Chung
	0339355976
	

	17
	Ngô Kiến Huy
	29/11/2020
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Ngô Văn Đại
	0983322859
	

	18
	Bùi Minh Thành
	23/01/2021
	MG Hà Lai
	Thôn Lập Tân 
	Bùi Văn Chiến
	0363171614
	

	19
	Hà Bảo Long
	26/10/2021
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Hà Cao Nguyên
	0383947566
	

	20
	Chu Minh Tú
	13/04/2021
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Chu Văn Phong
	0969602688
	

	21
	Ngô Khánh Ngân
	09/07/2021
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Ngô Đình Diệm
	0368222166
	

	22
	Ngô Thùy Trang
	19/12/2021
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Ngô Thanh Cảnh
	0354420813
	

	23
	Phạm Quốc Huy
	02/04/2021
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Phạm Văn Hiếu
	0372886569
	

	24
	Phạm Vương Minh Nhật
	27/03/2021
	MG Hà Lai
	Thôn Lập Tân 
	Phạm Văn Nhâm
	0365952482
	

	25
	Mai Xuân Hiếu
	16/12/2021
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Mai Xuân  Hùng
	0985408712
	

	26
	Hoàng Anh Thư
	08/03/2021
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Hoàng Văn Huy
	0393639051
	

	27
	Đinh Văn Đức
	07/08/2021
	MG Hà Lai
	Thôn Lập Tân 
	Đinh Xuân Thái
	0376157066
	

	28
	Nông Thị Thảo My
	14/03/2021
	MG Hà Lai
	Thôn Yên Định 
	Nông Văn Tuấn
	0382332411
	

	29
	Nguyễn Minh Khoa
	24/05/2021
	MG Hà Lai
	Thôn Hà Lai 
	Nguyễn Văn Dương
	0977656204
	

	30
	Nguyễn Diệu Linh
	16/09/2022
	MG Hà Lai
	Thôn Lập Tân 
	Nguyễn Văn Trường
	0379921904
	

	31
	Lường Minh Phong
	03/08/2022
	MG Hà Lai
	Thôn Lập Tân (Tạm trú)
	Bùi Văn Ngọc
	0376843313
	



	
	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
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Hoàng Thị Mai Thương
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